Tiết 55							Ngày dạy …./…../…..
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 7.
Thực hiện 01 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
- Năng lực chung:  
+ Tự chủ và tự học: chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân khi thực hiện nhiệm vụ được GV yêu cầu trong giờ thực hành.
+ Giao tiếp và hợp tác: xác định được nội dung hợp tác nhóm trao đổi về cấu tạo cơ thể sinh vật.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng linh hoạt các kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề liên quan trong thực tiễn và trong giải quyết các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Học sinh lấy được ví dụ và phân biệt được cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.
+ Nắm vững các cấp độ tổ chức trong cơ thể và mối liên hệ giữa các cấp độ.
+ Liên hệ, giải thích được sự hoạt động có tổ chức của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể.
2. Phẩm chất
+ Thông qua hiểu biết về cơ thể, có ý thức bảo vệ sức khỏe, yêu thương bản thân và gia đình. 
+ Trung thực trong quá học tập và báo cáo kết quả của cá nhân và nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên:
- Máy tính, sơ đồ tư duy.
2. Đối với học sinh: 
- Sơ đồ tư duy, phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh vào giờ ôn tập.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm học tập: HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS kể tên 1 loài ĐV đơn bào và 1 loài ĐV đa bào?
- Chú ý: không kể trùng nhau.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi 3 HS trả lời câu hỏi. 
+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 2.1: Trắc nghiệm
a. Mục tiêu: HS ôn tập nhanh kiến thức đã học.
b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thực hiện.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Câu 1.  Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ
A. Hàng trăm tế bào              		B. Hàng nghìn tế bào.
C. Một tế bào.				D. Một số tế bào,
Câu 2:cơ thể đơn bào có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
A. Không có.		B. Tất cả.	C. Đa số.		D. Một số ít.
Câu 3: Cơ thể nào sau đây là đơn bào?
A.Con chó 		B.Trùng biến hình. 	C.Con ốc sên.	D. Con cua.
Câu 4. Vật sống nào sau đây không có cấu tạo cơ thể là đa bào?
A. Hoa hồng.	B. Hoa mai.		C. Hoa hướng dương.	D. Tảo lục.
Câu 5. Quan sát hình ảnh trùng rơi và trả lời các câu hỏi.
	a) Thành phần cấu trúc x (có màu xanh) trong hình bên là gì?
A. Lục lạp.   B. Nhân tế bào.   C. Không bào.     D. Thức ăn.
b) Chức năng của thành phần cấu trúc x là gì?
A.Hô hấp.    B. Chuyển động.   C. Sinh sản.    D. Quang hợp.
	[image: Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào]


Câu 6: Cấp độ thấp nhất hoạt động độc lập trong cơ thể đa bào là
A. Hệ cơ quan.	B. cơ quan.		C. mô.         		D. tế bào,
Câu 7: Tập hợp các mô thực hiện cùng một chức năng là:
A. tế bào.		B. mô           	C. cơ quan.		D. hệ cơ quan.
Câu 8: Hệ cơ quan ở thực vật bao gồm
A. Hệ rễ và hệ thân                    		B. Hệ thân và hệ lá.
C. Hệ chồi và hệ rễ                     	D. hệ cơ và hệ thân.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 
+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
Hoạt động 2.2: Tự luận
a. Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức của chủ đề qua các câu hỏi.
b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thực hiện.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Câu 1. Cho hình ảnh hai cơ thể đơn bào dưới đây, hãy nêu điểm khác biệt giữa chúng.
	Trả lời:
+ Trùng roi: Tế bào nhân thực, có lục lạp.
+ Vi khuẩn; Tế bào nhân sơ, không có lục lạp.
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Câu 2: Quan sát hình dưới đây về trùng biến hình và cho biết đây là quá trình nào,
	Trả lời:
 - Trong hình mô tả quá trình tế bào trùng biến hình sinh sản, kết quả hình hành hai tế bào trùng biến hình mới.

	[image: Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào (ảnh 6)]


Câu 3. Hoàn thành các câu sau:
Cơ thể sinh vật được tạo thành từ (1)... hay (2)... (3)... như trùng roi trùng biến hình, (4)... có kích thước hiển vì và số lượng cá thể nhiều.
(5)... có cấu tạo nhiều hơn một tế bào, ví dụ: động vật, thực vật, ...
Trả lời:
 (1) một tế bào, (2) nhiều tế bào, (3) Cơ thể đơn bào, (4) vi khuẩn, (5) Cơ thể đa bào.
Câu 4. Hãy hoàn thành các yêu cầu sau:
a) Nêu hai đặc điểm khi nói về cơ thể đơn bào.
b) Nêu hai đặc điểm khi nói về cơ thế đa bào.
c) Nêu điểm giống nhau giữa cơ thế đơn bào và cơ thể đa bào.
Trả lời:
a) Hai đặc điểm khi nói về cơ thể đơn bào:
 -  Cơ thể được cấu tạo từ một tế bào
 - Tế bào có thể là tế bào nhân sơ học tế bào nhân thực.
b) Hai đặc điểm khi nói về cơ thể đa bào:
Cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào;
Tế bào nhân thực.
c)  Điểm giống nhau giữa cơ thể đơn bào và đa bào:
 - Đều là vật sống,
 - Đơn vị cấu tạo nên cơ thể đều là tế bào gồm ba thành phần chính: màng tế bào, chất tế bào và vật chất di truyền (nhân tế bào hoặc dụng nhân)
Câu 5. Cho hình ảnh cây lạc.
a) Kể tên các cơ quan của cây lạc.
b) Xác định các hệ cơ quan của cây lạc.
c) Theo em, gọi củ lạc là đúng hay sai? Giải thích.
	Trả lời:
a) (1) Rễ, (2) Thân, (3) Lá, (4) Hoa, (5) Củ, (6) Hạt.
b) Hệ rễ: rễ;
Hệ chồi: lá, thân, hoa.
c) Gọi “củ lạc" là chưa chính xác, gọi “quả lạc” là đúng.
=> Thực chất “quả lạc” do hoa biến đổi thành nhưng vì nó nằm dưới mặt đất nên dễ nhầm là củ, vì thế “củ lạc” (theo cách gọi dân gian) chính là “quả lạc”.
	[image: Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào (ảnh 6)]


Câu7 : Hoàn thành đoạn thông tin sau:
Trong cơ thể đa bào, (1)... thường được sắp xếp vào trong các mô, các cơ quản và các hệ cơ quan. (2)... là tập hợp các tế bào giống nhau cùng phối hợp thực hiện một chức năng nhất định, Chẳng hạn, hệ thần kinh của bạn được tạo thành từ (3)... (gồm các tế bào thần kinh), mô bị, mô liên kết. Nó chỉ đạo các hoạt động và quy trình của cơ thể sống,
Trả lời:
 (1) tế bào,       (2) Mô ,      (3) mô thần kinh.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: HS vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức chủ đề theo yêu cầu của GV
c. Sản phẩm học tập: Sơ đồ tư duy.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức chủ đề
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành sơ đồ tư duy.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi Hs báo cáo sơ đồ tư duy. 
+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức
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